
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY  

Số: 05/2021-KD/CPV 
 

Tên tổ chức:  Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh NM tại Hải Dương 

Địa chỉ văn phòng:  KCN Tân Trường, X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương, VN 

Địa chỉ sản xuất:  KCN Tân Trường, X. Tân Trường, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương, VN 

Điện thoại:  02203 626 235     Fax: 02203 626 247 

E-mail:  congtycp@cp.com.vn 

 

CÔNG BỐ: 

Sản phẩm, hàng hóa: 

STT Tên sản phẩm Tên thương mại/Ký hiệu Tiêu chuẩn cơ sở  

1.  

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 

dạng bột / dạng viên cho gà đẻ 

(19 tuần tuổi – loại) 

HI-GRO 324 / 524 

CP 824 / 924 

STAR FEED GĐ 04 / GĐ 

14 

NUVO 9424 / 9624 

BELL FEED 8424 / 8624 

TCCS 

07:2021/CPV 

2.  
Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 

dạng bột cho chim cút đẻ 

HI-GRO 302 

CP 802 

STAR FEED CĐ 02 

NUVO 9402 

BELL FEED 8402 

TCCS 

08:2021/CPV 

3.  

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 

dạng viên cho heo sữa (5 ngày – 

5 tuần tuổi) 

HI-GRO 550Pro, 

CP 950Pro, 

STAR FEED HS 11Pro, 

NUVO 9650Pro, 

           BELL FEED 

8650Pro  

TCCS 

09:2021/CPV 

4.  

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 

dạng viên cho heo con (4 tuần – 

7 tuần tuổi) 

HI-GRO 551Pro, 

CP 951Pro, 

STAR FEED HT 11Pro, 

NUVO 9651Pro, 

BELL FEED 8651Pro  

TCCS 

10:2021/CPV 

 

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 01-183:2016/BNNPTNT - Quy định giới hạn tối 

đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia 

súc, gia cầm. 

Thông tin bổ sung: 

- Căn cứ công bố hợp quy: 

+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007. 

+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006. 

mailto:congtycp@cp.com.vn


+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

+ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

+ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

+ Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp quy, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự 

phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

+ Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy. 

+ Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-

CP ngày 01 /11 /2017 của Chính phủ. 

- Phương thức đánh giá sự phù hợp: 

Đánh giá theo phương thức 5 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Loại hình đánh giá: 

+ Tổ chức chứng nhận đánh giá: CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL 

            + Số giấy chứng nhận: 5096-QPVR-4/QĐ-VNCE và 5096-QPVR-5/QĐ-VNCE. 

                                      Hạn hiệu lực: 30/06/2024 

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - chi nhánh NM tại Hải Dương cam kết và chịu trách 

nhiệm về tính phù hợp của 04 sản phẩm thức ăn chăn nuôi như trên do mình sản xuất, kinh doanh./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương; 

- Lưu: Công ty. 

 

 

Hải Dương, ngày 05 tháng 07 năm 2021 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Vũ Anh Tuấn 
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